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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 24/3/2021
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	2129
	Nguyễn Thị Dinh
	Quảng Phúc, BĐ

	2 
	2120
	Phan Thị Kiều Hương
	Thanh Trạch, BT

	3 
	2122
	Nguyễn Văn Hải
	Quảng Thanh, QT

	4 
	2124
	Đặng Thị Duyên
	Châu Hóa, TH

	5 
	2123
	Dương Ngọc Thế
	Đồng Trạch, BT

	6 
	2125
	Nguyễn Thúy Nga
	Hải Thành, ĐH

	7 
	2126
	Cao Thị Phú
	Châu Hóa, TH

	8 
	2128
	Nguyễn Văn Tùng
	Quảng Hòa, BĐ

	9 
	2130
	Nguyễn Văn Thường
	Quảng Phúc, BĐ

	10 
	2132
	Trương Văn Hoàng
	Quảng Thọ, BĐ

	11 
	2135
	Trần Thị Thuyền
	Ngư Thủy Bắc, LT

	12 
	2163
	Nguyễn Long Vũ
	Hưng Trạch, BT

	13 
	2164
	Trần Thị Bé
	Sơn Hóa, TH

	14 
	2165
	Hoàng Việt
	Đức Hóa, TH

	15 
	2166
	Nguyễn Tiến Hải
	Phong Nha, BT

	16 
	2168
	Phan Đức Quân
	Phúc Trạch, BT

	17 
	2172
	Nguyễn Thị Tám
	Đồng Hóa, TH

	18 
	2173
	Nguyễn Văn Dũng
	Hưng Trạch, BT

	19 
	2175
	Mai Thị Hương
	Phong Hóa, TH

	20 
	2103
	Nguyễn ngọc Hoàng
	Ngư Thủy, LT

	21 
	2099
	Bùi Văn Tuyên
	Vĩnh Ninh, QN

	22 
	2092
	Nguyễn Văn Huy
	Hàm Ninh, QN

	23 
	2096
	Chu Thị Phương
	Mai Hóa, TH

	24 
	2094
	Phạm Thị Thúy Hằng
	Mai Hóa, TH

	25 
	2090
	Hoàng Văn Sỹ
	Quảng Hòa, BĐ

	26 
	2089
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	Quảng Thuận, BĐ

	27 
	2087
	Hồ Văn Sơn
	Đại Trạch, BT

	28 
	2086
	Nguyễn Văn Hùng
	Bắc Trạch, BT

	29 
	2085
	Nguyễn Văn Xuân
	Quảng hòa, BĐ

	30 
	2084
	Nguyễn Văn Hào
	Bắc Trạch, BT

	31 
	2082
	Nguyễn Văn Sỹ
	Quảng Phương, QT

	32 
	2081
	Lê Thanh Tùng
	Duy Ninh, QN

	33 
	2080
	Phan Thế Thắng
	Hoàn Lão, BT

	34 
	2079
	Đặng Vũ Hiệp
	Đức Ninh, ĐH

	35 
	2078
	Phan Thế Lợi
	Hoàn Lão, BT

	36 
	2077
	Hoàng Đình Trọng 
	Liên Trường, QT

	37 
	2076
	Nguyễn Ngọc Thơ
	Xuân Ninh, QN

	38 
	2074
	Lê Văn Phận
	Xuân Thủy, LT

	39 
	2073
	Lưu Văn Chiến
	Quảng Lộc, BĐ

	40 
	2072
	Lê Thị Loan
	Phú Định, BT

	41 
	2071
	Phạm Văn Giang
	Quảng Lộc, BĐ

	42 
	2069
	Đinh Thị Hồng Hạnh
	Hải Phú, BT

	43 
	2068
	Nguyễn Ngọc Châu
	Xuân Thủy, LT

	44 
	2067
	Trương Cẩm Duy
	Xuân Thủy, LT

	45 
	2065
	Hoàng Thị Hiểu
	Xuân Thủy, LT

	46 
	2066
	Lê Thị Thu Hiền
	Kiến Giang, LT

	47 
	2169
	Hoàng Quốc Khánh
	Hòa Trạch, BT

	48 
	2171
	Dương Văn Nghĩa
	Hòa Trạch, BT

	49 
	2177
	Mai Thị Bông
	Mai Hóa, TH

	50 
	2178
	Hoàng Thị Thanh Nhung
	Đại Trạch, BT


